
 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÒNG 4 
GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON DRAGON CUP 2025 - KHU VỰC MIỀN NAM (SPL-S7) 

 

MT TRẬN ĐẤU TỈ SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ 
GIÁM SÁT,  

TRỌNG TÀI 

19 

PHÚC KHANG FC 

- 

THÉP  

VIỆT THẮNG 

0 - 1 

THÉP VIỆT THẮNG (1): 

Nguyễn Trung Thắng (17) 57’ 

(O.G) 

PHÚC KHANG FC (2): 

Lê Hùng Thành (97) 21’ 

Phan Nguyễn Tuấn Anh (11) 69’ 

 

THÉP VIỆT THẮNG (1): 

So Hao Lợi (93) 14’ 

 

Không 

Phạm Chu Thiện 

 

Phạm Văn Nguyên 

Lê Hoàng Khánh 

Bùi Văn Hải 

20 

NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 

- 

BAMBOO 

2 - 1 

NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS (2): 

Nguyễn Hữu Hoài Phong (19) 

11’. 16’ 

 

BAMBOO (1): 

Nguyễn Tấn Thịnh (24) 70+4’ 

 

NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 

(4): 

Đỗ Khánh Huy (9) 38’ 

Phạm Trường Dũ (10) 52’ 

Kon Sơ My Ser (17) 55’ 

Vương Nguyễn Thuận (25) 70+2’ 

 

BAMBOO (3): 

Nguyễn Hồng Vương (3) 33’ 

Nguyễn Minh Đạt (22) 43’ 

A Sê Ky (82) 53’ 

Không 

Bùi Minh Hưng 

 

Trần Ngọc Nhớ 

Lê Hùng Cường 

Huỳnh Xuân Bá 

21 

ĐIỆN BÁCH 

KHOA - NINH 

THUẬN 

- 

MYMY 

0 - 6 

MYMY (6): 

Tạ Thành Long (10) 26’ 

Võ Hoàng Đức (77) 41’, 70’ 

Nguyễn Thái Sơn (19) 45’ 

(O.G) 

Dương Sầm Bách (95) 53’ 

Nguyễn Văn Lượng (7) 70+2’ 

MYMY (3): 

Trần Nguyên Vũ (BHL) 22’ 

Nguyễn Văn Tâm (3) 23’ 

Tạ Thành Long (10) 31’ 

ĐIỆN BÁCH 

KHOA - 

NINH 

THUẬN (1): 

Vũ Ngọc Tài 

(14) 11’, 31’  

(2 TV)  

Bùi Minh Hưng 

 

Phạm Văn Nguyên 

Bảo Đức Ý 

Lê Hoàng Khánh 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ VIỆT 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI 

VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON CUP 2024 

(VPL-S5) 

_____________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

           Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2024 



 

 

22 

STPFOOD FC 

- 

BẢY NÚI 

1 - 2 

STPFOOD FC (1): 

Dương Vĩnh Trường Sơn (21) 

62’ 

 

BẢY NÚI (2): 

Nguyễn Thế Tiến Tài (36) 24’ 

Nguyễn Việt Anh (69) 59’ 

 

STPFOOD FC (2): 

Nguyễn Mỹ Hận (9) 33’ 

Điểu Diêu (14) 36’ 

 

BẢY NÚI (5): 

Trần Anh Tú (2) 14’ 

Nguyễn Tuấn (20) 20’ 

Hồ Trần Hoàng Phương (5) 26’ 

Võ Văn Quý (8) 35’ 

Ngô Chí Tiến (15) 65’ 

 

Không 

Phạm Chu Thiện 

 

Huỳnh Xuân Bá 

Lê Hùng Cường 

Võ Thị Kim Tính 

23 

PI FOUR  

- 

HỮU ĐỊNH 

6 - 3 

PI FOUR (6): 

Trần Phúc Hoàng Lâm (18) 6’ 

Cao Quốc Khánh (8) 28’, 40’ 

Lê Hoàng Triều Vĩ (23) 38’ 

Phan Văn Vũ (6) 48’, 56’ 

 

HỮU ĐỊNH (3): 

Nguyễn Như Hảo (97) 62’, 

66’ 

Lương Duy Thuận (7) 70+2’ 

 

PI FOUR (2): 

Trần Duy Khánh (4) 20’ 

Nguyễn Phước Nghĩa (19) 65’ 

 

HỮU ĐỊNH (2): 

Phạm Dương Linh (13) 37’ 

Lương Duy Thuận (7) 41’ 

Không 

Phạm Chu Thiện 

 

Lê Thị Ly 

Bảo Đức Ý 

Võ Thị Kim Tính 

24 

36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 

- 

AN BIÊN 

2 - 1 

36 HOÀNG NÔNG THẢO 

VY (2): 

Nguyễn Minh Nhật (19) 12’ 

Nguyễn Văn Hạnh (6) 67’ 

(O.G) 

 

AN BIÊN (1): 

Nguyễn Huỳnh Thanh Huy 

(9) 3’ 

 

36 HOÀNG NÔNG THẢO VY 

(3): 

Lê Hoàng Anh (61) 8’ 

Phạm Trương Hoàng Nam (24) 

63’ 

Đào Duy Vương (BHL) 70+6’ 

 

AN BIÊN (2): 

Louis Christian Epassi (88) 35+2’ 

Nguyễn Hoàng (17) 66’ 

 

Không 

Bùi Minh Hưng 

 

Huỳnh Xuân Bá 

Trần Ngọc Nhớ 

Bùi Văn Hải 

 



 

 

  

Số bàn thắng vòng Bốn: 25 bàn thắng - Trung bình: ~4,16 bàn/trận 

Số bàn thắng sau 4 vòng: 105 bàn thắng - Trung bình: ~4,37 bàn/trận 

                        

Số thẻ vàng vòng Bốn: 29 thẻ vàng - Trung bình: ~4,83  thẻ/ trận 

Số thẻ vàng sau 4 vòng: 90 thẻ vàng - Trung bình: 3,75 thẻ/ trận 

 

Số thẻ đỏ vòng Bốn: 1 thẻ đỏ - Trung bình: ~0,16 thẻ/ trận 

Số thẻ đỏ sau 4 vòng: 5 thẻ đỏ - Trung bình: ~0,20 thẻ/ trận 

 
 

         TỔNG GIÁM ĐỐC 

       TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 
           PHẠM NGỌC TUẤN 


